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LỚP CNKT CHẾ BIẾN BẢO QUẢN LƯƠNG THỰC 2017

Sáng
P.14

Kiểm nghiệm
Chất lượng LT
Thầy Hoàng

Bảo quản LT
Thầy Kha

Kiểm nghiệm
Chất lượng LT
Thầy Hoàng

Bảo quản LT
Thầy Kha

Chính trị
Cô Kim Xuân

P.11

Ghi chú

- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 8: 17/09/2018 đến 11/11/2018
- Thực tập môn học (Bảo quản LT & Kiểm nghiệm LT: 02 tuần): 12/11/2018 đến 25/11/2018
- Thi kết thúc môn học (02 tuần): 26/11/2018 đến 09/12/2018
- Thực tập Tốt nghiệp (06 tuần): 10/12/2018 đến 20/01/2019.

Chiều
P.14

CN Sản xuất 
tinh bột

Cô Kiều Tiên

LỚP CNKT CHẾ BIẾN BẢO QUẢN THỰC PHẨM 2017

Sáng
P.15

Phụ gia TP
Cô Kiều Tiên

Kiểm nghiệm
Chất lượng LT

Thầy Sum

Kiểm nghiệm
Chất lượng TP
Cô Hồng Ngân

Bao bì & Kỹ thuật 
Bao gói TP
Cô Lan Như

Chính trị
Cô Kim Xuân

P.11

Kiểm nghiệm
Chất lượng TP
Cô Hồng Ngân

Ghi chú

- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 8: 17/09/2018 đến 11/11/2018
- Thực tập môn học (Công nghệ STH rau quả & CNCB LT: 02 tuần): 12/11/2018 đến 25/11/2018
- Thi kết thúc môn học (02 tuần): 26/11/2018 đến 09/12/2018
- Thực tập Tốt nghiệp (06 tuần): 10/12/2018 đến 20/01/2019.

Chiều
P.15

Bao bì & Kỹ 
thuật 

Bao gói TP
Cô Lan Như

Kiểm nghiệm
Chất lượng LT

Thầy Sum
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LỚP KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG LT-TP 2017

Sáng
P.2

Qlý chất lượng
LT-TP

Thầy Sum

Kiểm nghiệm 
CLTP

Thầy Trung

Bảo quản LT-TP
Thầy Kha

Ghi chú

- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 8: 17/09/2018 đến 11/11/2018
- Thực tập môn học (Kiểm nghiệm chất lượng LT & Kiểm nghiệm rau quả: 02 tuần): 12/11/2018 đến 25/11/2018
- Thi kết thúc môn học (02 tuần): 26/11/2018 đến 09/12/2018
- Thực tập Tốt nghiệp (06 tuần): 10/12/2018 đến 20/01/2019.

Chiều
P.2

Bảo quản LT-TP
Thầy Kha

TH. Kiểm 
nghiệm 
CLTP

Thầy Trung

TH. Sửa chữa 
máy điện

Thầy Văn Hồng
Xưởng điện K2

Điều khiển điện
Khí nén
Cô Thảo

Xưởng điện K2

TH. Lắp mạch 
ĐK máy điện

Cô Thảo
Xưởng điện K2

TH. Sửa chữa 
máy điện

Thầy Văn Hồng
Xưởng điện K2

Chính trị
Cô Kim Xuân

P.11

LỚP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG 2017

Sáng

TH. Lắp mạch 
ĐK máy điện

Cô Thảo
Xưởng điện K2 

TH. Lắp mạch 
ĐK máy điện

Cô Thảo
Xưởng điện K2 

TH. Sửa chữa 
máy điện

Thầy Văn Hồng
Xưởng điện K2 

Truyền động điện
Thầy Khuôn

Xưởng điện tử K2

Điều khiển điện
Khí nén
Cô Thảo

Xưởng điện K2
Truyền động điện

Thầy Khuôn
Xưởng điện tử K2

Chiều

Ghi chú
- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 10: 17/09/2018 đến 25/11/2018
- Thi kết thúc môn học (02 tuần): 26/11/2018 đến 09/12/2018
- Thực tập Tốt nghiệp (06 tuần): 10/12/2018 đến 20/01/2019.

Chính trị
Cô Thùy Trang

P.11
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LỚP CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT 2017

Sáng
TH. Tủ lạnh

Cơ bản - Nâng cao

Thầy Hiện
Xưởng Điện lạnh

Kỹ thuật lạnh 
Công nghiệp

Thầy Hồng Đức
Xưởng Điện lạnh

TH. Tủ lạnh
Cơ bản - Nâng cao

Thầy Hiện
Xưởng Điện lạnh

Hệ thống điều hòa 
KK cục bộ

Thầy Quốc Việt
Xưởng Điện lạnh

TH. Tủ lạnh
Cơ bản - Nâng cao

Thầy Hiện
Xưởng Điện lạnh

Sổ sách kế toán
Cô Đoàn Phương

Ghi chú
- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 10: 17/09/2018 đến 25/11/2018
- Thi kết thúc môn học (02 tuần): 26/11/2018 đến 09/12/2018
- Thực tập Tốt nghiệp (06 tuần): 10/12/2018 đến 20/01/2019.

Kỹ thuật lạnh 
Công nghiệp

Thầy Hồng Đức
Xưởng Điện lạnh

Chiều
Chính trị

Cô Thùy Trang
P.11

LỚP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2017

Sáng
P.19

Kế toán DN 2
Thầy Di Sơn

Kiểm toán 
Cô Tường Linh

TH Kế toán trên
PM Kế toán

Cô Tường Linh
PM. 1

Sổ sách kế toán
Cô Đoàn Phương

Kế toán TMDV
Cô Diễm Kiều

Kế toán TMDV
Cô Diễm Kiều

Ghi chú
- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 10: 17/09/2018 đến 25/11/2018
- Thi kết thúc môn học (02 tuần): 26/11/2018 đến 09/12/2018
- Thực tập Tốt nghiệp (06 tuần): 10/12/2018 đến 20/01/2019.

Chiều
P.19

TH Kế toán trên
PM Kế toán

Cô Tường Linh
PM. 1

Kế toán DN 2
Thầy Di Sơn

Chính trị
Thầy Châu Hải

P.11

TH. Tủ lạnh
Cơ bản - Nâng cao

Thầy Hiện
Xưởng Điện lạnh

Hệ thống điều hòa 
KK cục bộ

Thầy Quốc Việt
Xưởng Điện lạnh
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13.LỚP CHĂN NUÔI THÚ Y KHÓA 2017

Sáng
P.5

Vệ sinh môi 
trường trong CN
Cô Xuân Linh

Bệnh nội khoa
Cô Thúy Hằng

Kiểm nghiệm
súc sản

Cô Cẩm Nhung

Cây rau & Trồng 
rau không cần đất

Cô Nga

Nấm ăn
Cô Trúc Linh

Cây công nghiệp
Thầy Vững

Chiều
P.5

Sản khoa
Cô Cẩm Loan

Chiều
P.16

Thu hoạch & 
BQ Nông sản
Thầy X.Hoàng

Hoa kiểng
Cô Nga

Cây ăn trái
Cô Nga

Chính trị
Cô Kim Xuân

P.11

LỚP TRỒNG TRỌT & BẢO VỆ THỰC VẬT 2017

Sáng
P.16

Cây ăn trái
Cô Nga

Cây lương thực
Cô Thảo Quyên

Chính trị
Cô Kim Xuân

P.11

Cây lương thực
Cô Thảo Quyên

Ghi chú
- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 10: 17/09/2018 đến 25/11/2018
- Thi kết thúc môn học (02 tuần): 26/11/2018 đến 09/12/2018
- Thực tập Tốt nghiệp (06 tuần): 10/12/2018 đến 20/01/2019.

Ghi chú
- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 10: 17/09/2018 đến 25/11/2018
- Thi kết thúc môn học (02 tuần): 26/11/2018 đến 09/12/2018
- Thực tập Tốt nghiệp (06 tuần): 10/12/2018 đến 20/01/2019.



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

1

2

3

4

5

6
7
8
9

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
1
2
3
4
5
6
7
8
9

LỚP CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 2017

Sáng
Kết cấu Ô tô
Thầy Miên

Xưởng CKĐL

Lý thuyết Ô tô
Thầy Miên

Xưởng CKĐL

Bảo dưỡng KT
Sửa chữa Ô tô

Thầy Xuân
Xưởng CKĐL

Bảo dưỡng KT
Sửa chữa Ô tô

Thầy Xuân
Xưởng CKĐL

TT. Kết cấu Ô tô
Thầy Miên

Xưởng CKĐL
Kết cấu Ô tô
Thầy Miên

Xưởng CKĐL

TT. Kết cấu Ô tô
Thầy Miên

Xưởng CKĐL

Ghi chú
- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 10: 17/09/2018 đến 25/11/2018
- Thi kết thúc môn học (02 tuần): 26/11/2018 đến 09/12/2018
- Thực tập Tốt nghiệp (06 tuần): 10/12/2018 đến 20/01/2019.

Chiều
Trang bị thủy khí

trên Ô tô
Thầy Bảy

Xưởng CKĐL

Chính trị
Thầy Châu Hải

P.11

LỚP CƠ KHÍ CHẾ TẠO 2017

Sáng

Thực tập Tiện
nâng cao

Thầy Sáng
Xưởng Tiện K.2

Thực tập Tiện
nâng cao

Thầy Sáng
Xưởng Tiện K.2

Thực tập Tiện
nâng cao

Thầy Sáng
Xưởng Tiện K.2

Thực tập Tiện
nâng cao

Thầy Sáng
Xưởng Tiện K.2

Thực tập Tiện
nâng cao

Thầy Sáng
Xưởng Tiện K.2

Ghi chú
- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 10: 17/09/2018 đến 25/11/2018
- Thi kết thúc môn học (02 tuần): 26/11/2018 đến 09/12/2018
- Thực tập Tốt nghiệp (06 tuần): 10/12/2018 đến 20/01/2019.

Chiều
Chính trị

Thầy Châu Hải
P.11
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LỚP SỮA CHỮA LẮP RÁP MÁY TÍNH 2017

Sáng

Ghi chú
- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 10: 17/09/2018 đến 25/11/2018
- Thi kết thúc môn học (02 tuần): 26/11/2018 đến 09/12/2018
- Thực tập Tốt nghiệp (06 tuần): 10/12/2018 đến 20/01/2019.

Chiều
HĐH mã

 nguồn mở
Thầy Khánh

PM. 4

Chính trị
Thầy Châu Hải

P.11

Sửa chữa máy tính 
nâng cao 

Thầy Quân
PM.4

Quản trị mạng
Cô Ngân

P.3

Lập trình CSDL 
với C#

Cô Thùy Trang
PM.4

Quản trị mạng
Cô Ngân

P.2

Quản trị CSDL 
với

SQL Server
Thầy Hoàng Hải

PM.5

Khởi tạo DN
Cô Trang
P.3 K2

Chiều
Lập trình Web 
với ASP.NET
Thầy Khâm

PM.5

Kỹ thuật sửa 
chữa màn hình

Thầy Phong
PTN Điện tử K1

Sửa chữa máy 
tính nâng cao 

Thầy Quân
PM.4

Sửa chữa Máy in
Thiết bị ngoại vi

Sửa chữa Máy in
Thiết bị ngoại vi

HĐH mã
 nguồn mở

Thầy Khánh
PM. 4

Ghi chú
- Học tập trung từ Tuần 1 đến Tuần 10: 17/09/2018 đến 25/11/2018
- Thi kết thúc môn học (02 tuần): 26/11/2018 đến 09/12/2018
- Thực tập Tốt nghiệp (06 tuần): 10/12/2018 đến 20/01/2019.

Kỹ thuật sửa 
chữa màn hình

Thầy Phong
PTN Điện tử K1

Quản trị CSDL 
với

SQL Server
Thầy Hoàng Hải

PM.5

Chính trị
Thầy Châu Hải

P.11

Lập trình Web 
với ASP.NET
Thầy Khâm

PM.5

LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG 2017
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Sáng

Chiều
Chính trị

Thầy Châu Hải
P.11

LỚP ĐIỀU DƯỠNG 2017


